ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Học viện Tài chính

Khoa: Hệ thống Thông tin Kinh tế    

Bộ môn: Thống kê và Phân tích Dự báo
1. Thông tin chung về môn học.


- Tên môn học: Nguyên lý Thống kê

- Mã môn học:


- Số tín chỉ : 03

- Môn học:   Bắt buộc (
                                Tự chọn  ( (đối với chuyên ngành Tin học TCKT)

- Các môn học tiên quyết: Kinh tế học (kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô), những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, xác suất và thống kê toán, Nguyên lý hạch toán kế toán, Lý thuyết Tài chính - tiền tệ.


- Các yêu cầu đối với môn học 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:



+ Nghe giảng lý thuyết: 25


+ Làm bài tập trên lớp: 10


+ Thảo luận: 5



+ Tự học: 120

- Địa chỉ bộ môn: Tầng 2 Giảng đường A, Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
2. Mục tiêu của môn học

- Kiến thức: Thông qua tìm hiểu quá trình nghiên cứu thống kê sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp luận của thống kê, đồng thời giúp sinh viên biết vận dụng các phương pháp thống kê trong việc thu thập, xử lý, và phân tích các con số (mặt lượng) của những hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn để tìm hiểu bản chất, tính quy luật của các hiện tượng đó trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. 
Việc hiểu và vận dụng tốt lý thuyết thống kê sẽ là nền tảng khoa học để tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn các môn học khác thuộc chuyên ngành như: Thống kê các doanh nghiệp sản xuất, Thống kê tài chính, Kế toán Doanh nghiệp; Kiểm toán; Phân tích các hoạt động Kinh tế; Tài chính Doanh nghiệp, chứng khoán... bậc Đại học và trên Đại học.

- Kỹ năng: Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết, giúp sinh viên có kỹ năng tư duy, phân tích, phán đoán giải quyết những vấn đề trong thực tế cuộc sống, đồng thời rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, lựa chọn và phân tích và đánh giá thông tin phù hợp với mục đích nghiên cứu.

- Thái độ chuyên cần: Đối với sinh viên cần có thái độ nghiêm túc, cầu thị, tự tin, sáng tạo khi tham gia học tập đối với môn học, thực hiện đầy đủ các yêu cầu mà giảng viên đưa ra đối với môn học.
3. Tóm tắt nội dung môn học
Là môn khoa học xã hội nhằm nghiên cứu mặt lượng trong sự liên hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế- xã hội số lớn phát sinh trong những điều kiện lịch sử nhất định.

Thông qua việc tìm hiểu hệ thống các phương pháp chuyên môn của thống kê (phương pháp quan sát số lớn, phương pháp số tuyệt đối, tương đối, bình quân, chỉ số…),  nhằm thu thập số liệu, tính toán tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá các số liệu đó trong điều kiện thời gian và không gian nhất định nhằm chỉ ra bản chất, tính quy luật và dự báo các mức độ của các hiện tượng trong tương lai.
4. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1: Tổng quan về thống kế học
1. Sơ lược sự ra đời và phát triển của khoa học thống kê
2- Đối tượng của thống kê học

3- Cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của thống kê học
4- Một số khái niệm thường dùng trong thống kê
Chương 2: Khái quát các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê
1- Điều tra thống kê


1.1- ý nghĩa và nhiệm vụ của điều tra thống kê


1.2- Các yêu cầu cơ bản của điều tra TK


1.3- Các hình thức điều tra thống kê


1.4- Các loại và phương pháp điều tra thống kê
            1.5. Các phương pháp thu thập số liệu
           1.6- Sai số trong điều tra thống kê

2- Tổng hợp thống kê


2.1- ý nghĩa và nhiệm vụ của tổng hợp thống kê


2.2- Những vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê

3- Phân tích và dự đoán thống kê


3.1- Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích và dự đoán thống kê


3.2- Những vấn đề chủ yếu của phân tích và dự đoán thống kê

Chương 3: Phân tổ thống kê
1.Những vấn đề chung của phương pháp phân tổ thống kê

1.1- Khái niệm về phân tổ thống kê


1.2- Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tổ thống kê

2. Các bước tiến hành phân tổ thống kê 
           2.1. Lựa chọn tiêu thức phân tổ

           2.2- Xác định số tổ cần thiết


2.3.Dãy số phân phối

2.4- Chỉ tiêu giải thích

3. Trình bày kết quả phân tổ

3.1- Bảng thống kê

3.2- Đồ thị thống kê

4. Phân tổ liên hệ

            4.1- Phân tổ để nghiên cứu mối liên hệ giữa một tiêu thức nguyên nhân và một tiêu thức kết quả.

            4.2- Phân tổ để nghiên cứu mối liên hệ giữa nhiều tiêu thức nguyên nhân và một tiêu thức kết quả.
5. Phân tổ lại

6. Ứng dụng phần mềm SPSS vào phân tổ thống kê

Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội
1- Số tuyệt đối trong thống kê


1.1- Khái niệm, ý nghĩa và đặc điểm của số tuyệt đối


1.2- Đơn vị đo lường


1.3- Các loại số tuyệt đối

2- Số tương đối trong thống kê


2.1- Khái niệm, ý nghĩa của số tương đối thống kê


2.2- Đặc điểm và hình thức biểu hiện số tương đối


2.3- Các loại số tương đối


2.4- Điều kiện vận dụng số tuyệt đối và số tương đối

3- Số bình quân trong thống kê

3.1- Ýnghĩa, đặc điểm số bình quân

           3.2- Các loại số bình quân


3.3- Điều kiện vận dụng số bình quân


3.4- Nghiên cứu độ biến thiên của tiêu thức

Chương 5: Điều  tra chọn mẫu

1. Khái niệm, ưu nhược điểm và các loại điều tra chọn mẫu

            1.1- Khái niệm

            1.2- Ưu nhược điểm

            1.3- Các loại điều tra chọn mẫu

2. Điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên

            2.1- Một số vấn đề lý luận trong điều tra chọn mẫu

            2.2- Phương pháp tổ chức chọn mẫu ngẫu nhiên thường dùng trong thống kê

            2.3- Quy trình một cuộc điều tra chọn mẫu

3. Điều tra chọn mẫu phi ngẫu nhiên

Chương 6: Hồi quy và tương quan

1- Mối liên hệ giữa các hiện tượng kinh tế xã hội với phương pháp hồi quy và tương quan


1.1- Mối liên hệ giữa các hiện tượng kinh tế xã hội


1.2- Phương pháp hồi quy và tương quan

2- Liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức


2.1- Phương trình hồi quy tuyến tính giản đơn

2.2- Hệ số tương quan
           2.3- Phương trình hồi quy tuyến tính phức tạp
3- Liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa hai tiêu thức


3.1- Các phương trình hồi quy

3.2- Tỷ số tương quan

4- Liên hệ tương quan giữa nhiều tiêu thức (hồi quy bội)

5- Sử dụng phần mềm SPSS để phân tích hồi quy và tương quan
Chương 7: Dãy số biến động theo thời gian
1- Khái niệm, ý nghĩa của dãy số biến động

2- Các chỉ tiêu phân tích dãy số biến động


2.1- Mức độ bình quân theo thời gian


2.2.- Lượng tăng tuyệt đối


2.3- Tốc độ phát triển


2.4- Tốc độ tăng


2.5- Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm)

3- Các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng kinh tế xã hội


3.1- Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian


3.2- Phương pháp số bình quân di động

           3.3- Phương pháp hồi quy

           3.4- Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ


3.5- Phương pháp kết hợp hai dãy số thời gian

Chương 8: Chỉ số
1- Khái niệm và phân loại chỉ số


1.1- Khái niệm


1.2- Đặc điểm của phương pháp chỉ số


1.3- Tính chất và tác dụng của chỉ số


1.4- Phân loại chỉ số

2- Phương pháp tính chỉ số

           2.1- Tính chỉ số cá thể


2.2- Tỉnh chỉ số chung

3- Hệ thống chỉ số


3.1- Hệ thống chỉ số của các chỉ số phát triển


3.2- Hệ thống chỉ số của chỉ số phát triển và chỉ số kế hoạch


3.3- Hệ thống chỉ số các chỉ số có liên hệ với nhau

4- Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân và tổng lượng biến tiêu thức

4.1- Phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân


4.2- Phân tích biến động của tổng lượng biến tiêu thức có sử dụng chỉ tiêu bình quân

Chương 9: Dự báo thống kê

1. Khái niệm và các loại dự báo

            1.1- Khái niệm

            1.2- Các loại dự báo

2. Dự báo thống kê

            2.1- Khái niệm

            2.2- Ý nghĩa của dự báo

            2.3- Nhiệm vụ của dự báo

            2.4- Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình dự báo

3. Các phương pháp dự báo thống kê

            3.1- Dự báo từ mức độ bình quân

            3.2 - Dự báo theo phương trình hồi quy

            3.3- Dự báo dựa vào hàm xu thế và biến động thời vụ

            3.4- Dự báo theo phương pháp san bằng mũ

4. Sử dụng chương trình SPSS để dự báo theo các mô hình

             4.1- Dự báo bằng hàm xu thế

             4.2- Dự báo bằng san bằng mũ
5. Tài liệu học tập
- Giáo trình lý thuyết Thống kê và phân tích dự báo (Học viện TC – Nhà xuất bản TC – Năm 2008)
- Bài tập Lý thuyết Thống kê và phân tích dự báo (Học viện TC - Nhà xuất bản TC - năm 2008)

- Sách tham khảo: Giáo trình lý thuyết Thống kê (Đại học Kinh tế Quốc Dân); Giáo trình Lý thuyết Thống kê (Đại học Kinh tế Thành phố HCM) Hệ thống Hạch toán Quốc gia Việt Nam VIE88/032 “SNA” (do Tổng cục Thống kê biên soạn), Luật Thống kê do Quốc Hội phê chuẩn, Trang WEB của Tổng cục thống kê; tạp chí Thông tin khoa học thống kê, Tạp chí Kinh tế dự báo…
- Phương pháp thống kê trong phân tích hoạt động SXKD và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Học viện tài chính – Nhà XBTC, năm 2009)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
Học viện Tài chính

Khoa: Hệ thống Thông tin Kinh tế    

Bộ môn: Thống kê và Phân tích Dự báo

1. Thông tin chung về môn học.


- Tên môn học: Thống kê doanh nghiệp sản xuất


- Mã môn học:


- Số tín chỉ : 02


- Môn học:   Bắt buộc (
                                Tự chọn: (

- Các môn học tiên quyết: Kinh tế học (kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô), những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác- Lênin, xác suất và thống kê toán, Lý thuyết thống kê và phân tích dự báo, Kinh tế các ngành sản xuất, Nguyên lý hạch toán kế toán, Lý thuyết Tài chính - tiền tệ.


- Các yêu cầu đối với môn học 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:



+ Nghe giảng lý thuyết: 18



+ Làm bài tập trên lớp:   7



+ Thảo luận:
5



+ Tự học: 90


- Địa chỉ bộ môn: Tầng 2 Giảng đường A, Đông ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

2. Mục tiêu của môn học

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thống kê trong các Doanh nghiệp sản xuất (thông qua việc sử dụng các phương pháp thống kê nhằm thống kê mặt lượng các yếu tố đầu ra và các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất tới việc tạo lập, phân bổ và sử dụng vốn tiền tệ qua đó chỉ ra bản chất, tính quy luật của các hiện tượng kinh tế - tài chính trong các doanh nghiệp SX). Thông qua đó giúp cho sinh viên có được kiến thức tổng quát về công tác Thống kê đồng thời làm nền tảng khoa học để tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn các môn học khác thuộc chuyên ngành như: Kế toán Doanh nghiệp; Kiểm toán; Phân tích các hoạt động Kinh tế; Tài chính Doanh nghiệp, chứng khoán... bậc Đại học và trên Đại học.

- Kỹ năng: Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết, giúp sinh viên, có kỹ năng tư duy, phân tích, phán đoán giải quyết những vấn đề trong thực tế cuộc sống, đồng thời rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, lựa chọn và phân tích và đánh giá thông tin phù hợp với mục đích nghiên cứu.

- Thái độ chuyên cần: Đối với sinh viên cần có thái độ nghiêm túc, cầu thị, tự tin khi tham gia học tập đối với môn học, thực hiện đầy đủ các yêu cầu mà giảng viên đưa ra đối với môn học.
3. Tóm tắt nội dung môn học

Thông qua việc vận dụng các phương pháp chuyên môn của thống kê, nhằm nghiên cứu mặt lượng trong sự liên hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế - Tài chính số lớn phát sinh trong các doanh nghiệp sản xuất nhằm chỉ ra bản chất, tính quy luật và dự báo các mức độ của các hiện tượng đó trong những điều kiện lịch sử nhất định.
Cụ thể, thống kê doanh nghiệp đưa ra các phương pháp nhằm tính toán, phân tích, đánh giá tình hình sử dụng các yếu tố đầu vào (lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động) của quá trình sản xuất để tạo ra khối lượng sản phẩm đầu ra của các doanh nghiệp sản xuất, qua đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực trong các doanh nghiệp sản xuất.
4. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1:Những vấn đề chung của thống kê DNSX
1. Đối tượng nghiên cứu của Thống kê DNSX
2. Vai trò và nhiệm vụ của TKDN
2.1. Vai trò của TKDN
2.2. Nhiệm vụ của TKDN
3. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp luận
3.1. Cơ sở lý luận
3.2. Cơ sở phương pháp luận
Chương 2:Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp SX
1. Những khái niệm cơ bản có quan hệ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
1.1. Hoạt động SX và HĐSXKD

1.2. Kết quả của HĐSXKD

1.3.Các dạng biểu hiện của KQSXKD

1.4. Nguyên tắc chung tính KQSXKD
2. Hệ thống các chỉ tiêu thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.1. Giá trị sản xuất (GO)

2.2. Chi phí trung gian (IC)

2.3. Giá trị giá tăng (VA)

2.4. Giá trị sản lượng hàng hóa sản xuất

2.5. Doanh thu (giá trị sản lượng hàng hóa tiêu thụ)
3. Thống kê chất lượng sản phẩm
3.1. Sự cần thiết khách quan nâng cao chất lượng sản phẩm

3.2. Các phương pháp thống kê chất lượng sản phẩm
4. Phương pháp phân tích thống kê nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Chương 3: Thống kê tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp SX
1. Thống kê số lượng lao động
1.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của thống kê lao động

1.2.  Phân loại số lượng lao động
1.3. Phương pháp xác định số lượng lao động trong danh sách.

1.4. Thống kê tình hình sử dụng số lượng lao động
2. Thống kê tình hình sử dụng thời gian lao động
2.1. Các chỉ tiêu thống kê  thời gian lao động
2.2. Các chỉ tiêu phản ánh trình độ sử dụng thời gian lao động
3. Thống kê năng suất lao động
3.1. Khái niệm và các loại chỉ tiêu năng suất lao động
3.2. Thống kê sự biến động của năng suất lao động
4. Phân tích ảnh hưởng của việc sử dụng lao động đến kết quả sản xuất kinh doanh
Chương 4: Thống kê tiền lương trong doanh nghiệp
1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của thống kê tiền lương

2. Khái niệm và phân loại quĩ  tiền lương
2.1. Khái niệm
2.2. Phân loại quỹ tiền lương
3. Các chỉ tiêu tiền lương bình quân và phương pháp phân tích sự biến động
3.1. Các chỉ tiêu tiền lương bình quân 
3.2. Phân tích sự biến động tiền lương bình quân
4. Phân tích sự biến động tổng quỹ tiền lương
4.1. Phương pháp phân tích tổng quát
4.2. Phương pháp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động quỹ lương
5. Phân tích mối quan hệ giữa tốc độ tăng tiền lương bình quân với tốc độ tăng năng suất lao động bình quân
Chương 5: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp sản xuất
1. Khái niệm, phân tích và hiệu quả sử dụng tài sản cố định
1.1. Khái niệm tài sản cố định

1.2. Phân loại tài sản cố định
2.Thống kê khả năng sản xuất và phục vụ của TSCĐ

2.1. Thống kê khối lượng TSCĐ

2.2. Thống kê hiện trạng của TSCĐ

3. Thống kê KH TSCĐ
4. Thống kê thiết bị SX trong doanh nghiệp 

4.1. Thống kê số lượng thiết bị
4.2. Thống kê thời gian thiết bị
4.3. Thống kê năng suất thiết bị
4.4. Thống kê sử dụng tổng hợp thiết bị SX
Chương 6: Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
2. Thống kê tình hình đảm bảo nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất
3. Thống kê dự trữ nguyên vật liệu cho sản xuất

4. Thống kê tình hình sử dụng khối lượng nguyên vật liệu trong sản xuất
4.1. Thống kê khối lượng và kết cấu NVL
4.2. Thống kê tình hình sử dụng khối lượng nguyên vật liệu trong sản xuất

5. Thống kê mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm
5.1. Thống kê sự biến động của mức tiêu hao

5.2. Phân tích sự biến động của mức tiêu hao
Chương 7: Thống kê giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1. Bản chất của chi phí và phân loại chi phí
1.1. Bản chất của chi phí
1.2. Phân loại chi phí sản xuất
2. Bản chất của giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm
2.1. Bản chất của giá thành
2.2. Các loại giá thành sản phẩm
3. Nghiên cứu sự biến động của giá thành sản phẩm
3.1. Nghiên cứu sự biến động giá thành sản phẩm so sánh được
3.2. Thống kê tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm so sánh được
3.3. Phân tích sự biến động của tổng giá thành đối với sản phẩm so sánh được
4. Thống kê sự biến động của giá thành toàn bộ sản lượng hàng hoá
5. Phân tích sự biến động giá thành một đồng sản lượng hàng hóa

6. Nghiên cứu ảnh hưởng biến động của từng khoản mục chi phí đến sự biến động giá thành sản phẩm
6.1. Khoản mục chi phí vật tư
6.2. Khoản mục chi phí tiền lương

6.3. Khoản mục chi phí chung
Chương 8: Thống kê các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp sản xuất
1. Thống kê vốn đầu tư của doanh nghiệp
1.1. Khái niệm và phân loại vốn đầu tư
1.2. Thống kê vốn đầu tư cơ bản
2. Thống kê vốn kinh doanh của doanh nghiệp
2.1. Khái niệm 
2.2. Thống kê khối lượng và cơ cấu vốn kinh doanh
2.3. Thống kê hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
3. Thống kê vốn cố định
4. Thống kê vốn lưu động
5. Thống kê kết quả sản xuất – kinh doanh.

5.1. Thống kê tổng doanh thu 
5.2. Thống kê lợi nhuận
5. Tài liệu học tập
- Giáo trình Thống kê Doanh nghiệp (Học viện TC – Nhà xuất bản TC – Năm 2010)
- Bài tập Thống kê doanh nghiệp (Học viện TC - Nhà xuất bản TC – năm 2010)

- Sách tham khảo: Giáo trình Thống kê Doanh nghiệp sản xuất (Đại học Kinh tế Quốc Dân); Hệ thống Hạch toán Quốc gia Việt Nam VIE88/032 “SNA” (do Tổng cục Thống kê biên soạn), Luật Thống kê do Quốc Hội phê chuẩn, Trang WEB của Tổng cục thống kê; tạp chí Thông tin khoa học thống kê, Tạp chí Kinh tế dự báo…
- Phương pháp thống kê trong phân tích hoạt động SXKD và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Học viện tài chính – Nhà XBTC, năm 2009)
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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
Học viện Tài chính

Khoa: Hệ thống Thông tin Kinh tế    

Bộ môn: Thống kê và Phân tích Dự báo

1. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Thống kê Tài chính

- Mã môn học:


- Số tín chỉ : 02


- Môn học:  Bắt buộc: (
                               Tự chọn: (

- Các môn học tiên quyết: Kinh tế học (kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô), những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác- Lênin, xác suất và thống kê toán, Lý thuyết thống kê và phân tích dự báo, Kinh tế các ngành sản xuất, Nguyên lý hạch toán kế toán, Lý thuyết Tài chính - tiền tệ.


- Các yêu cầu đối với môn học 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:



+ Nghe giảng lý thuyết: 18



+ Làm bài tập trên lớp:   7



+ Thảo luận:
5



+ Tự học : 90


- Địa chỉ bộ môn: Tầng 2 Giảng đường A, Đông ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

2. Mục tiêu của môn học

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp thống kê quá trình luân chuyển vốn bằng tiền ở các khâu, các quá trình phân phối tài chính trong nền kinh tế (thông qua việc sử dụng các phương pháp thống kê nhằm thống kê mặt lượng của quá trình tạo lập, phân bổ và sử dụng vốn tiền tệ qua đó chỉ ra bản chất, tính quy luật của các hiện tượng  tài chính trong nền kinh tế). Thông qua đó giúp cho sinh viên có được kiến thức tổng quát về công tác Thống kê tài chính đồng thời làm nền tảng khoa học để tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn các môn học khác thuộc chuyên ngành như: Phân tích các hoạt động Kinh tế; phân tích và kinh doanh chứng khoán; Phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm; Tài chính Doanh nghiệp, chứng khoán... bậc Đại học và trên Đại học.

- Kỹ năng: Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết, giúp sinh viên, có kỹ năng tư duy, phân tích, phán đoán giải quyết những vấn đề trong thực tế cuộc sống, đồng thời rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, lựa chọn và phân tích và đánh giá thông tin phù hợp với mục đích nghiên cứu.

- Thái độ chuyên cần: Đối với sinh viên cần có thái độ nghiêm túc, cầu thị, tự tin khi tham gia học tập đối với môn học, thực hiện đầy đủ các yêu cầu mà giảng viên đưa ra đối với môn học.
3. Tóm tắt nội dung môn học

Thông qua việc vận dụng các phương pháp chuyên môn của thống kê, nhằm nghiên cứu mặt lượng trong sự liên hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng và quá trình Tài chính số lớn diễn ra trong các khâu của quá trình phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ, trong những điều kiện lịch sử nhất định.
Cụ thể, thống kê tài chính đưa ra các phương pháp nhằm tính toán, phân tích, đánh giá quá trình luân chuyển của vốn tiền tệ qua các tụ điểm tài chính (tụ điểm tài chính DN, Nhà nước, hộ gia đình, trung gian tài chính), qua đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn tiền tệ tại các tụ điểm tài chính trong những điều kiện lịch sử nhất định.

4. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1:Những vấn đề chung của thống kê Tài chính
1. Đối tượng nghiên cứu của Thống kê TC
2. Vai trò và nhiệm vụ của TKTC
      2.1. Vai trò của TKTC
      2.2. Nhiệm vụ của TKTC
3. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp luận của TKTC
     3.1. Cơ sở lý luận
     3.2. Cơ sở phương pháp luận
Chương 2:Thống kê các hoạt động tài chính  trong các doanh nghiệp 
1. Thống kê vốn đầu tư của DN 
      1.1. Khái niệm và phân loại vốn ĐT
      1.2. Thống kê Vốn đầu tư cơ bản
      1.3.Thống kê khối lượng vốn đầu tư cơ bản
2. Thống kê vốn kinh doanh của DN
      2.1. Khái niệm
      2.2. Thống kê khối lượng và cơ cấu vốn kinh doanh
      2.3. Thống kê hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
3. Thống kê vốn cố định
     3.1. Khái niệm, đặc điểm vốn cố định
     3.2. Các chỉ tiêu thống kê vốn cố định
     3.3. Các chỉ tiêu thống kê hiệu quả sử dụng vốn cố định

4. Thống kê vốn lưu động

      4.1. Khái niệm, đặc điểm vốn LĐ

      4.2. Các chỉ tiêu thống kê vốn LĐ

      4.3. Các chỉ tiêu thống kê hiệu quả sử dụng vốn LĐ

5. Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh
      5.1. Doanh thu bán hàng

      5.2. Thống kê lợi nhuận và doanh lợi

Chương 3: Thống kê Bảo hiểm
1. Những vấn đề chung của thống kê bảo hiểm
        1.1. Phạm vi nghiên cứu của thống kê bảo hiểm
        1.2.  Vai trò và nhiệm vụ của thống kê BH
2. Hệ thống chỉ tiêu TKBH
        2.1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê BHXH
        2.2. Hệ thống chỉ tiêu Thống kê BHTM
3. Phương pháp phân tích thống kê BH
        3.1. Phương pháp dãy số biến động theo thời gian
        3.2. Phương pháp bảng thống kê
        3.3. Phương pháp chỉ số

        3.4. Phương pháp hồi quy tương quan
4. Phân tích thống kê bảo hiểm kinh doanh
       4.1. Phân tích tính thời vụ

       4.2. Phân tích tình hình giám định và bồi thường tổn thất

       4.3. Phân tích tình hình đề phòng và hạn chế tổn thất

       4.4. Phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh BH

Chương 4: Thống kê thị trường chứng khoán
1. Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán
      1.1. Chức năng của thị trường chứng khoán

      1.2. Chứng khoán, các loại và đặc trưng

      1.3. Các dạng thức của thị trường chứng khoán

2. Thống kê thị trường chứng khoán
      2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ, chức năng của thị trường chứng khoán
      2.2.Hệ thống chỉ tiêu thống kê thị trường chứng khoán
3. Các phương pháp thống kê phân tích thị trường chứng khoán
      3.1. Phương pháp phân tổ
      3.2. Phương pháp dãy số thời gian
      3.3. Phương pháp đồ thị

      3.4. Phương pháp chỉ số
4. Sử dụng các phương pháp thống kê dự báo thị trường chứng khoán

     4.1. Nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu
     4.2. Phương pháp thống kê dự báo TTCK
Chương 5: Thống kê ngân hàng
1. Vai trò và nhiệm vụ của thống kê ngân hàng
2.Phương pháp thống kê các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống Ngân hàng trung ương
2.1. Bảng cân đối tiền tệ chi tiết
2.2. Bảng cân đối tiền tệ rút gọn

3.Phương pháp thống kê các chỉ tiêu thống kê thuộc tổ chức nhận tiền gửi khác và các tổ chức tài chính khác
2.1. Bảng cân đối tiền tệ chi tiết

2.2. Bảng cân đối tiền tệ rút gọn

4. Bảng cân đối tiền tệ toàn ngành
Chương 6: Thống kê Ngân sách Nhà nước
1.Những vấn đề chung về ngân sách nhà nước
     1.1. Một số khái niệm và phạm trù kinh tế có liên quan đến NSNN

     1.2. Ý nghĩa kinh tế - xã hội của thống kê NSNN

     1.3. Nhiệm vụ của thống kê NSNN

     1.4. Hệ thống tổ chức thống kê NSNN
2. Các phương pháp phân tổ cơ bản của thống kê NSNN
      2.1. Phân tổ theo nội dung kinh tế

      2.2. Phân tổ theo nhành kinh tế

      2.3. Phân tổ theo cấp ngân sách

      2.4. Phân tổ theo vùng kinh tế

      2.5.Một số cách phân tổ khác
3. Nguồn thông tin thống kê ngân sách
     3.1. Các chỉ tiêu thu ngân sách NN

     3.2. Các chỉ tiêu chi NSNN

     3.3. Cân đối NSNN
4. Hệ thống chỉ tiêu và phân tích thống kê NSNN
4.1. Mục đích chung của công tác phân tích thống kê NS
4.2. Phân tích ngân sách định kỳ
4.3. Phân tích ngân sách theo chuyên đề

4.4. Nghiên cứu thống kê sự biến động của NSNN

5. Tài liệu học tập

- Bài giảng Thống kê Tài chính (Học viện TC)
- Bài tập Thống kê tài chính (Học viện TC)

- Sách tham khảo: Giáo trình lý thuyết thống kê, giáo trình Thống kê Doanh nghiệp sản xuất (Học viện tài chính); Hệ thống Hạch toán Quốc gia Việt Nam VIE88/032 “SNA” (do Tổng cục Thống kê biên soạn), Luật Thống kê do Quốc Hội phê chuẩn, Trang WEB của Tổng cục thống kê; tạp chí Thông tin khoa học thống kê, Tạp chí Kinh tế dự báo…
- Phương pháp thống kê trong phân tích hoạt động SXKD và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Học viện tài chính – Nhà XBTC, năm 2009)









Tr­ëng bộ môn
        TS. Chu V¨n TuÊn
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